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I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

Củng cố kiến thức về dao động điều hòa
2. Về kĩ năng:
Vận dụng giải được một số bài toán nâng cao dạng viết phương trình dao động điều hòa; tính thời gian, quãng đường, tốc độ trung bình trong dao động điều hòa.
3. Về thái độ: 
- Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:       Bài tập thuộc chủ đề

        2. Học sinh: Ôn tập kiên thức về dao động điều hòa.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp và ôn lại các kiến thức cần nhớ

	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Kiểm tra sĩ số học sinh (HS), vệ sinh, ánh sáng lớp học.

- Cho hs ôn tập kiến thức cần nhớ 


	- Đại diện lớp báo cáo sĩ số.

- Ôn tập kiến thức lý thuyết
	I. Các công thức cần nhớ
1. ( = 
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Hoạt động 2: Dạng toán viết phương trình dao động điều hòa
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Hướng dẫn HS phương pháp giải dạng toán 1

Cho bài tập ví dụ 1 và hướng dẫn HS áp dụng phương pháp giải

Ví dụ 1.1: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 2 (s) và biên độ dao động là 2 (cm). Viết phương trình dao
động trong các trường hợp sau?
a) Khi t = 0 thì vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
b) Khi t = 0 thì vật qua vị trí có li độ x = –1 cm theo chiều âm.

Cho ví dụ 2, HS tự vận dụng phương pháp để giải

Ví dụ 1.2: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ dao động A. Biết rằng trong 2 phút vật thực hiện được 40 dao động toàn phần và chiều dài quỹ đạo chuyển động của vật là 10 cm. Viết phương trình dao động trong các trường hợp sau?
a) Gốc thời gian khi vật qua li độ 2,5 cm theo chiều âm.
b) Gốc thời gian khi vật qua li độ x = - 
[image: image3.wmf] cm theo chiều dương của trục tọa dương.

Kiểm tra việc áp dụng phương pháp của HS qua ví dụ 2.

Chốt lại phương pháp giải

Cho hs làm bài tập trắc nghiệm câu 1-3


	Tìm hiểu phương pháp giải

Đọc đề bài, tóm tắt và giải theo mẫu

Tự vận dụng ví dụ 2

Hs vận dụng giải bài tập trắc nghiệm


	II. Một số dạng toán về dao động điều hòa (nâng cao)

Dạng 1: Viết phương trình dao động điều hòa

Giả sử cần lập phương trình dao động điều hòa có dạng x = Acos(ωt + φ). Để viết phương trình dao động chúng ta cần tìm ba đại lượng A, ω, φ.

Bảng tóm tắt cách giải : phần phụ lục.

Chú ý:
* Với thể loại bài toán lập phương trình thì chúng ta cần xác định gốc thời gian (t = 0), nếu đề bài không yêu cầu thì để cho đơn giản hóa bài toán chúng ta chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
* Khi thả nhẹ để vật dao động điều hòa thì ta hiểu là vận tốc ban đầu vo = 0, còn nếu cho vận tốc ban đầu vo = 0 thì chúng ta áp dụng hệ thức liên hệ để tìm các thông số khác.
Ví dụ 1.1:
Hướng dẫn giải:

Gọi phương trình dao động điều hòa của vật là x = Acos(ωt + φ) cm. 


Tần số góc dao động ω = 2π/T = π (rad/s).

a) Khi t = 0: 
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 b) Khi t = 0: 
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( ( =  ())eq \s\don1(\f(,3))
 rad ( x = 2cos((t +  ())eq \s\don1(\f(,3))
)  

Ví dụ 1.2:

Hướng dẫn giải:

Gọi phương trình dao động điều hòa của vật là x = Acos(ωt + φ) cm.

 
Trong hai phút vật thực hiện được 40 dao động nên T =  (t))eq \s\don1(\f(,N))
 = eq \s\don1(\f(120,4))  = 3 s ( ( =  ())eq \s\don1(\f(,T))
  =  ())eq \s\don1(\f(,3))
 rad/s


Chiều dài quỹ đạo là 10 (cm) nên biên độ dao động là A = 5 (cm).

a)Khi t = 0: 
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b) Khi t = 0 ta có: 
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Hoạt động 3:  Rèn luyện dạng bài toán tính thời gian, quãng đường và tốc độ trung bình trong dao động điều hòa
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Cho hs nhắc lại mối quan hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều.

Hướng dẫn phương pháp giải bài toán tính thời gian, quãng đường và tốc độ trung bình 

Cho bài tập ví dụ và hướng dẫn giải

Ví dụ 2.1.Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số f = 5Hz. Xác định thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ 
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*Nhận xét: Đối với bài tập này học sinh dễ nhầm lẫn rằng thời gian vật đi từ x1 đến x2 là tỉ lệ với quãng đường ∆s = (x1 – x2(= A, nên cho kết quả sai sẽ là: 
[image: image17.wmf]T1

ts

420

D==


Ví dụ 2.2. Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x = Acos((t  -
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). Cho biết, từ thời điểm ban đầu vật đến li độ x = 
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  trong khoảng thời gian ngắn nhất là 
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, và tại điểm cách VTCB 2(cm) vật có vận tốc 
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 (cm/s). Xác định tần số góc và biên độ A của dao động. 

Chốt lại trục thời gian ngắn nhất cho hs nhớ các trường hợp đặc biệt

Ví dụ 2.3. Vật dao động điều hòa với phương trình x =10cos(4πt - π/6)cm. Tính quãng đường vật đi được 

 a) Từ t = 0 đến t = 
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b) Từ t = 
[image: image23.wmf] s đến t = 
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Cho hs vận dụng thêm bài tập trắc nghiệm 4-9


	Nhắc lại kiến thức đã học liên quan

Ghi nhận kiến thức

Đọc đề bài, tóm tắt và giải
	2. Bài toán tính thời gian, quãng đường và tốc độ trung bình trong dao động điều hòa
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a) Tính thời gian:

Theo mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều, thời gian ngắn nhất vật chuyển động tròn đều đi từ M1 đến M2 cũng chính thời gian hình chiếu của nó (dao động điều hòa) đi từ điểm có li độ x1 đến điểm có li độ x2. Thời gian này được xác định bằng: 
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với:  (s =            = R.((;  (( =               ; v = (R

Vậy:
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Ví dụ 2.1.

Hướng dẫn giải

[image: image274.png]


Khi vật đi từ vị trí có li độ x1 = 
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 đến vị trí có li độ x2 =  
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 thì mất một khoảng thời gian ngắn nhất là ∆t, đúng bằng thời gian vật chuyển động tròn đều (với tốc độ góc ( = 2(f trên đường tròn tâm O, bán kính R = A) đi từ M1 đến M2.
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Ta có: ( = 10((rad/s)

(( =                 = ( - 2(, 

mà 
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Vậy, thời gian ngắn nhất vật đi từ x1 đến x2 là: 
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Ví dụ 2.2:

Hướng dẫn

Ở thời điểm ban đầu (t1 = 0), vật có: 
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, tức là vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. 

Ở thời điểm t2 = 
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, vật qua li độ x2 = 
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 theo chiều dương.
[image: image276.png]


Áp dụng công thức:
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với ∆t = t2 – t1  =  
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Vậy: 
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b) Tính quãng đường trong dao động điều hòa

Giả sử một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ) cm.

* Quãng đường vật đi được trong 1T là S = 4A quãng đường vật đi được trong nT là S = n.4A

* Quãng đường vật đi được trong T/2 là S = 2A quãng đường vật đi được trong nT/2 là S = n.2A

 * Quãng đường vật đi được trong T/4 là S = A nếu vật bắt đầu đi từ {x = 0; x = ( A} và S ≠ A khi vật bắt đầu từ các vị trí {x ≠ 0; x ≠ A}

*Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm t2
 + tìm chu kỳ dao động: T = eq \s\don1(\f(2π,ω)) 

 + Phân tích: (t = t2 - t1 (  (t))eq \s\don1(\f(,T))
 = n + k; (0 < k <1) (  (t = nT + kT = nT + (t’


Khi đó quãng đường vật đi được là S = n.4A + S’

  + Nếu quá trình phân tích (t chẵn, cho ta các kết quả là nT; nT/2 hay nT/4 thì ta có thể dùng các kết quả ở trên để tính nhanh. Trong trường hợp t không được chẵn, ta thực hiện tiếp bước sau

 Tính li độ và vận tốc tại các thời điểm t1; t2: 
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 Việc tính S’ chúng ta sử dụng hình vẽ sẽ cho kết quả nhanh gọn nhất.

*Tính quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất

TH1: ∆t < T/2
+ Quãng đường lớn nhất: Smax = 2Asin(φ))eq \s\don1(\f(,2))
, ((( = ω.(t =  ())eq \s\don1(\f(,T))
.(t) 
+ Quãng đường nhỏ nhất: Smin = 2A(1 - cos(())eq \s\don1(\f(,2))
), ((( = ω.(t =  ())eq \s\don1(\f(,T))
.(t) 

 TH2: ∆t > T/2
 
Ta phân tích (t = n.eq \s\don1(\f(T,2)) +(t’ ((t’ < eq \s\don1(\f(T,2))).

       Khi đó S = n.2A + S’max
 
+ Quãng đường lớn nhất: 

Smax = n.2A + 2Asin((’))eq \s\don1(\f(,2))
, (((’ = ω.(t’ =  ())eq \s\don1(\f(,T))
.(t’) 


+ Quãng đường nhỏ nhất: 

Smin = n.2A + 2A(1 - cos((’))eq \s\don1(\f(,2))
), (((’ = ω.(t’ =  ())eq \s\don1(\f(,T))
.(t’) 

c) Tính tốc độ trung bình : vtb = s/(t

Ví dụ 2.3

Lời giải

a) Ta có T = 0,5 s; Δt = eq \s\don1(\f(5,6)) = eq \s\don1(\f(5,3))T = T + eq \s\don1(\f(2,3))T → S = 4A + S’

+ Tại t = 0 ta có 
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+ Tại t = eq \s\don1(\f(5,6)) s ta có 
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Quãng đường đi của vật như trên hình vẽ.

 Suy ra quãng đường vật đi được là S =  4.10 + (10 - 5eq \l(\r(,3))) + 20 + (10 - 5 eq \l(\r(,3))) ≈  62,68 cm


Hoạt động 4:  Hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập ở nhà.
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	-Chốt lại phương pháp giải

- Cho BTVN
	- Ghi nhận 

-Ghi nhiệm vụ về nhà
	


IV. PHẦN PHỤ LỤC: 
1. Bảng tóm tắt cách giải:


	Xác định A 
	
Xác định ω 
	Xác định φ

	* A = 
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* A = 
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	Tại t = 0: 
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Giải hệ phương trình trên ta thu được giá trị của góc (


2. Bài tập trắc nghiệm:
Câu 1: Một vật dao động điều hòa với li độ x = Acos(ωt + π/3). Gốc thời gian được chọn lúc 
A. vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
B. vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm.

C. vật qua vị trí x = A/2 theo chiều dương.
C. vật qua vị trí x = A/2 theo chiều âm.
Câu 2: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 8 cm, tần số dao động f = 4 Hz. Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí x = 4 cm theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là

A. x = 8sin(8πt + π/6) cm. 

B. x = 8sin(8πt + 5π/6) cm.

C. x = 8cos(8πt + π/6) cm. 

D. x = 8cos(8πt + 5π/6) cm.

Câu 3:  Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 8 cm, tần số dao động f = 4 Hz. Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí x = 4 cm theo chiều dương. Phương trình vận tốc của vật là

A. v = 64πsin(8πt + π/6) cm. 

B. v = 8πsin(8πt + π/6) cm.

C. v = 64πcos(8πt + π/6) cm. 

D. v = 8πcos(8πt + 5π/6) cm.

Câu 4: Vật dao động điều hòa, gọi t1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x = A/2 và t2 là thời gian vật đi từ li độ x = A/2 đến biên dương (x = A). Ta có

A. t1 = 0,5t2 
B. t1 = t2 
C. t1 = 2t2 
D. t1 = 4t2
Câu 5: Vật dao động điều hòa, gọi t1 là thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x = A và t2 là thời gian vật đi từ li độ x = –A/2 đến biên dương (x = A). Ta có

A. t1 = (3/4)t2 
B. t1 = (1/4)t2 
C. t2 = (3/4)t1. 
D. t2 = (1/4)t2
Câu 6: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/3) cm. Quãng đường vật đi được kể từ khi bắt đầu dao động (t = 0) đến thời điểm t = 0,5 (s) là

A. S = 12 cm. 
B. S = 24 cm. 
C. S = 18 cm. 
D. S = 9 cm.

Câu 7:  Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/3) cm. Quãng đường vật đi được kể từ khi bắt đầu dao động (t = 0) đến thời điểm t = 0,25 (s) là

A. S = 12 cm. 
B. S = 24 cm. 
C. S = 18 cm. 
D. S = 9 cm.

Câu 8: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ A. Khi vật đi thẳng (theo một chiều) từ VTCB đến li độ x = A/2 thì tốc độ trung bình của vật bằng

A. A/T. 

B. 4A/T. 
C. 6A/T. 
D. 2A/T.

Câu 9: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ A. Khi vật đi thẳng (theo một chiều) từ li độ x = A đến li độ x = –A/2 thì tốc độ trung bình của vật bằng


A. 9A/2T. 
B. 4A/T. 
C. 6A/T. 
D. 3A/T.

3. Bài tập về nhà
Bài tập 1. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100cm/s2 là 
[image: image55.wmf]T
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. Lấy (2 =10. Xác định tần số dao động của vật.






ĐS: f = 1Hz.
Bài tập 2. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục tọa độ Ox với chu kì T = 1 s. Nếu chọn gốc tọa độ O là VTCB thì sau khi chất điểm bắt đầu dao động được 2,5  s, chất điểm  ở tọa độ x  = 5
[image: image56.wmf]2

 cm, đi theo chiều âm của trục Ox và vận tốc đạt giá trị 10π
[image: image57.wmf]2

 cm/s 

a. Viết phương trình dao động của chất điểm.

b.  Gọi M và N lần lượt là hai vị trí xa nhất của chất điểm ở hai bên điểm O. Gọi P là trung điểm của đoạn OM, Q là trung điểm của đoạn ON. Hãy tính vận tốc trung bình của chất điểm trên đoạn đường từ P tới Q. Lấy π2 = 10.
V. RÚT KINH NGHIỆM:
	Chủ đề 2:  CON LẮC ĐƠN
	Tiết theo PPCT: 4,5
Ngày soạn: 18/09/2016
Ngày giảng: 23/09/2016

30/09/2016


I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

Củng cố kiến thức về con lắc đơn
2. Về kĩ năng:
Vận dụng công thức tính chu kì (tần số), lực căng dây, vận tốc 
3. Về thái độ: 
- Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:       Bài tập thuộc chủ đề

        2. Học sinh: Ôn tập kiên thức về con lắc đơn
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp và ôn lại các kiến thức cần nhớ

	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Kiểm tra sĩ số học sinh (HS), vệ sinh, ánh sáng lớp học.

- Cho hs ôn tập kiến thức cần nhớ 


	- Đại diện lớp báo cáo sĩ số.

- Ôn tập kiến thức lý thuyết
	I. Các công thức cần nhớ

1. Chu kì, tần số của con lắc đơn

Tần số góc dao động của con lắc ( = 
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Từ đó, chu kỳ và tần số dao động của con lắc là 
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 Trong cùng một khoảng thời gian ∆t mà con lắc thực hiện được N1 dao động, khi tăng hoặc giảm chiều dài con lắc một đoạn ∆ℓ thì con lắc thực hiện được N2 dao động.

 Khi đó ta có hệ thức 
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Từ đó ta có thể tính được chiều dài con lắc ban đầu và sau khi tăng giảm độ dài.

2. Tốc độ, lực căng dây của con lắc đơn

* Tốc độ của con lắc đơn được cho bởi công thức 
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 Lực căng dây được cho bởi công thức τ = mg(3cosα - 2cosαo) ( 
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Chú ý: Khi con lắc đơn dao động điều hòa (góc lệch nhỏ) thì ta có:
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Hoạt động 2: Rèn luyện bài tập về chu kỳ, tần số của con lắc đơn
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Hướng dẫn Hs giải một số bài tập ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc g = 9,86 (m/s2). Trong 1 phút 30 giây con lắc thực hiện được 90 dao động toàn phần 

a) Tính tần số dao động của con lắc. 


b) Tính chiều dài của con lắc đơn.
Ví dụ 2. Một con lắc đơn có độ dài ℓ1 dao động với chu kỳ T1 = 0,8 (s). Một con lắc đơn khác có độ dài ℓ2 dao động với chu kỳ T1 = 0,6 (s).
a) Chu kỳ của con lắc đơn có độ dài ℓ1 + ℓ2 là bao nhiêu?
b) Chu kỳ của con lắc đơn có độ dài ℓ1 – ℓ2 là bao nhiêu?
Ví dụ 3. Một con lắc đơn chiều dài 99 (cm) có chu kì dao động 2 (s) tại A. 

a) Tính gia tốc trọng trường tại A.
b) Đem con lắc đến B, ta thấy con lắc thực hiện 100 dao động mất 199 (s). Hỏi gia tốc trọng trường tại B tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm so với gia tốc trọng trường tại A.

	Vận dụng giải bài tập
	Ví dụ 1.
Hướng dẫn giải:
a) Trong 90 giây, con lắc thực hiện 90 dao động toàn phần T = 90/90 = 1 (s). 

Tần số dao động của con lắc f = 1/T = 1 (Hz)

b)Chiều dài của con lắc ℓ = 0,25 m.

Ví dụ 2.

 Hướng dẫn giải:
a) Chu kỳ của con lắc đơn có độ dài ℓ=ℓ1 + ℓ2: 
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b) Chu kì con lắc đơn có độ dài ℓ’ = ℓ1 – ℓ2:
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Ví dụ 3.

Hướng dẫn giải:
a) Ta có TA = 2π
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 b) Chu kì con lắc tại B: TB = 
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Từ đó ta được gB = 
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Vậy gia tốc trọng trường tại B tăng 1% so với gia tốc trọng trường tại A.


Hoạt động 3: Rèn luyện bài tập về tốc độ và lực căng dây của con lắc đơn
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Hướng dẫn Hs giải một số bài tập ví dụ minh họa về v, T của con lăc đơn

Ví dụ 4. Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng 50 (g) treo vào một đầu dây mảnh dài 1 (m). Lấy g = 9,8 (m/s2), kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một góc αo = 600 rồi buông ra để con lắc chuyển động với vận tốc ban đầu bằng không.

a) Tính vận tốc và lực căng dây tại vị trí biên và vị trí cân bằng.

b) Tính vận tốc và lực căng dây tai vị trí có góc lệch α = 300 so với phương thẳng đứng.
Lưu ý hs chọn chế độ góc là độ
	Vận dụng công thức tính kết quả
	Ví dụ 4. 

Hướng dẫn giải:
a) Tính vận tốc, lực căng dây
Tại vị trí cân bằng α = 0:


* Vận tốc của vật: 
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* Lực căng dây τ = mg(3cosα - 2cosαo) = 50.10–3.9,8.(3cos00 – 2cos600) = 0,98 (N).

Tại vị trí biên α = 600:


* Vận tốc của vật: 
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* Lực căng dây T = mg(3cosα – 2cosαo) = 50.10–3.9,8.(3cos600 – 2cos600) = 0,245 (N).

b) Tại vị trí có góc lệch α = 300 so với phương thẳng đứng nên li độ α = 300

* Vận tốc của vật: 
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* Lực căng dây T = mg(3cosα – 2cosαo) = 50.10–3.9,8.(3cos300 – 2cos600) = 0,783 (N).




Hoạt động 4:  Hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập ở nhà.
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	-Chốt lại phương pháp giải

- Cho BTVN
	- Ghi nhận 

-Ghi nhiệm vụ về nhà
	


IV. PHẦN PHỤ LỤC: 


Bài tập về nhà
Bài 1: Hai con lắc đơn dao động trên cùng mặt phẳng có hiệu chiều dài là 14 (cm). Trong cùng một khoảng thời gian: khi con lắc 1 thực hiện được 15 dao động thì con lắc 2 thực hiện được 20 dao động.

a) Tính chiều dài và chu kì của hai con lắc. Lấy g = 9,86 m/s2

b) Giả sử tại thời điểm t hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo cùng chiều thì sau đó bao lâu cả hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo cùng chiều như trên.
Bài 2. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc đơn dài ℓ1 thực hiện được 5 dao động bé, con lắc đơn dài ℓ2 thực hiện được 9 dao động bé. Hiệu chiều dài dây treo của hai con lắc là 112 (cm). Tính độ dài ℓ1 và ℓ2 của hai con lắc?
Bài 3. Một con lắc đơn gồm quả cầu có m = 20 (g) được treo vào dây dài ℓ = 2 (m). Lấy g = 10 (m/s2). Bỏ qua ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng αo = 600 rồi buông không vận tốc đầu.

a) Tốc độ của con lắc khi qua vị trí cân bằng là bao nhiêu?

b) Tốc độ của con lắc khi con lắc có góc lệch α = 450 so với phương thẳng đứng.

c) Tính lực căng dây của dây treo khi con lắc qua vị trí cân bằng và khi con lắc đến biên.
ĐS: a) 2
[image: image86.wmf]5

 m/s   b) 2,88 m/s     c) 0,4 (N); 0,1 (N)
Bài 4. Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc αo, tại nơi có gia tốc trọng trường g, Biết lực căng dây cực đại bằng 1,02 lần lực căng dây cực tiểu, Tìm αo
ĐS: αo = 6,60
V. RÚT KINH NGHIỆM: 


	Chủ đề 3:  TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
	Tiết theo PPCT: 6
Ngày soạn: 02/10/2016
Ngày giảng: 07/10/2016




I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

Củng cố kiến thức về tổng hợp dao động điều hòa
2. Về kĩ năng:
Vận dụng công thức tính biên độ, pha ban đầu của dao động tổng hợp của hai dao động vùng phương, cùng tần số.
3. Về thái độ: 
- Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:       Bài tập thuộc chủ đề

        2. Học sinh: Ôn tập kiên thức tổng hợp dao động điều hòa
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp và ôn lại các kiến thức cần nhớ

	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Kiểm tra sĩ số học sinh (HS), vệ sinh, ánh sáng lớp học.

- Cho hs ôn tập kiến thức cần nhớ 
	- Đại diện lớp báo cáo sĩ số.

- Ôn tập kiến thức lý thuyết
	I. Các kiến thức cần nhớ
1) Tổng hợp hai dao động: x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2) được một dao động x = Acos(ωt + φ).

Trong đó 
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+ Nếu (( = 2kπ ( 
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+ Nếu (( = (2k+1)π ( 
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2) Khi biết một dao động thành phần x1 = A1cos(ωt + φ1) và dao động tổng hợp x = Acos(ωt + φ) thì dao động thành phần còn lại là x2 = A2cos(ωt + φ2). Trong đó: 
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3) Khi hai dao động thành phần lệch pha nhau góc (φ > 
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 thì ta có bài toán tìm A1 để A2 max hoặc ngược lại.


+ Khi A1 thay đổi để A2 max thì 
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+ Khi A2 thay đổi để A1 max thì 
[image: image96.wmf]2

AA

^

rr

 ( 
[image: image97.wmf]22

1max2

22

21max

A

AAA

sin

AA.tanAA

2

ì

==+

ï

Df

ï

í

p

æö

ï

=Df-=-

ç÷

ï

èø

î





Hoạt động 2: Rèn luyện bài tập về tổng hợp dao động điều hòa 
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Cho hs làm bài tập trắc nghiệm
Hướng dẫn Hs sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh bài toán  tính A, φ
	Đọc đề bài, tóm tắt và nêu phương pháp giải
	1D; 2B; 3B; 4D; 5A; 6B; 7B; 8A 



Hoạt động 3:  Hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập ở nhà.
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	-Chốt lại phương pháp giải

- Cho BTVN
	- Ghi nhận 

-Ghi nhiệm vụ về nhà
	


IV. PHẦN PHỤ LỤC: 


Câu 1: Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ A và lệch pha nhau 2π/3 là

 
A. A
[image: image98.wmf]2

 

B. 2A
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C. 2A 
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D. A.

Câu 2: Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ A và lệch pha nhau π/3 là:

 
A. A
[image: image102.wmf]2

 

B. A
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C. A 
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D. 2A
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.

Câu 3: Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có các phương trình lần lượt là x1 = 3cos(10t + π/3) cm, x2 = A2cos(10t – π/6) cm. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là 50 cm/s. Biên độ dao động thành phần thứ hai là:


\A. 1 cm. 
B. 4 cm. 
C. 2 cm. 
D. 5 cm.

Câu 4: Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số góc ω = 20 rad/s. Dao động thành phần thứ nhất có biên độ A1 = 6 cm và pha ban đầu φ1 = π/2, dao động thành phần thứ hai có pha ban đầu φ2 = 0. Biết tốc độ cực đại khi vật dao động là v = 2 m/s. Biên độ dao động thành phần thứ hai là


A. A2 = 10 cm. 
B. A2 = 4 cm. 
C. A2 = 20 cm. 
D. A2 = 8 cm.

Câu 5: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình x1     = 
[image: image106.wmf]3

cos(10πt + π/2) cm; x2 = cos(10πt + π) cm. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động trên. Tính vận tốc trung bình của vật trong một chu kỳ dao động.


A. 40 cm/s. 
B. 4 cm/s. 
C. 40 m/s. 
D. 4 m/s.

Câu 6: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình x1     = 
[image: image107.wmf]3

cos(20πt - π/2) cm; x2 = cos(20πt) cm. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động trên. Xác định thời điểm đầu tiên vật qua li độ x = -1 cm theo chiều dương.


A. 1/6 s 
B. 1/12 s 
C. 1/4 s 
D. 1/8 s

Câu 7: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình x1= A1cos((t - π/3) và x2 = A2cos((t + π/3), dao động tổng hợp có biên độ A = 2
[image: image108.wmf]3

 cm. Điều kiện để A1 có giá trị cực đại thì A2 có giá trị là


A. 5 cm. 
B. 2 cm. 
C. 3 cm. 
D. 4 cm

Câu 8: Một vật thực hiện hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số có biên độ và pha ban đầu lần lượt là A1, A2, φ1 = –π/3, φ2 = π/2 rad, dao động tổng hợp có biên độ là 9 cm. Khi A2 có giá cực đại thì A1 và A2 có giá trị là

 
A. A1= 9
[image: image109.wmf]3

 cm, A2 = 18 cm. 
B. A1 = 18 cm, A2 = 9
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 cm..


C. A1= 9
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 cm, A2 = 9 cm.
D. A1= 18
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 cm, A2 = 9
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 cm.
Đáp án:  1D; 2B; 3B; 4D; 5A; 6B; 7B; 8A 
BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Bài 1: Dao động của một chất điểm có khối lượng 100g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có  phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos(10t) và x2 = 10cos(10t) (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng.

a. Tìm phương trình dao động tổng hợp.

b. Tính cơ năng của chất điểm

c. Tính vận tốc của chất điểm tại đó động năng bằng ba lần thế năng

Bài 2: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình  x     = 
[image: image114.wmf]3

cos(10πt + π/2) cm, x2 = cos(10πt + π) cm. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động trên.

a. Tìm phương trình dao động tổng hợp

b. Tính vận tốc trung bình của chất điểm từ thời điểm ban đầu đến thời điểm đầu tiên vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

	Chủ đề 4:  SÓNG CƠ
	Tiết theo PPCT: 7,8
Ngày soạn: 09/10/2016
Ngày giảng: 14/10/2016

21/10/2016


I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

Củng cố kiến thức về các đặc trưng của sóng cơ

2. Về kĩ năng :

Vận dụng công thức tính T, f, v, λ
3. Về thái độ: 
- Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:       Bài tập thuộc chủ đề

        2. Học sinh: Ôn tập kiên thức sóng cơ

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp và ôn lại các kiến thức cần nhớ

	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Kiểm tra sĩ số học sinh (HS), vệ sinh, ánh sáng lớp học.

- Cho hs ôn tập kiến thức cần nhớ 
	- Đại diện lớp báo cáo sĩ số.

- Ôn tập kiến thức lý thuyết
	I. Kiến thức cần nhớ

 1. Các đặc trưng của một sóng hình sin

+) Biên độ của sóng A: là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.


+) Chu kỳ sóng T: là chu kỳ dao động của một phần tử của môi trường sóng truyền qua.

 
+) Tần số ƒ: là đại lượng nghịch đảo của chu kỳ sóng: ƒ = eq \s\don1(\f(1,T)) 


+) Tốc độ truyền sóng v: là tốc độ lan truyền dao động Trong môi trường.

 
+) Bước sóng λ: là quảng đường mà sóng truyền được Trong một chu kỳ. λ = vT = eq \s\don1(\f(v,ƒ)) λ


+) Bước sóng λ cũng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha.

 
+) Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động ngược pha là eq \s\don1(\f(λ,2)) .

 
+) Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà dao động vuông pha là eq \s\don1(\f(λ,4)) .


+) Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương truyền sóng mà dao động cùng pha là: kλ.


+) Khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên phương truyền sóng mà dao động ngược pha là: (2k+1)eq \s\don1(\f(λ,2)).

* Chú ý

- Quá trình truyền sóng là một quá trình truyền pha dao động, khi sóng lan truyền thì các đỉnh sóng di chuyển còn các phần tử vật chất môi trường mà sóng truyền qua thì vẫn dao động xung quanh vị trí cân bằng của chúng.


- Khi quan sát được n đỉnh sóng thì khi đó sóng lan truyền được quãng đường bằng (n – 1)λ, tượng ứng hết quãng thời gian là Δt = (n – 1)T. 
[image: image277.png]Phuong truyén song





[image: image278.png]


2. Phương trình sóng cơ tại một điểm trên phương truyền sóng

Giả sử có một nguồn sóng dao động tại O với phương trình:


uO =Acos(ωt) = Acos(eq \s\don1(\f(2π,T)) t).


Xét tại một điểm M trên phương truyền sóng, M cách O một khoảng d như hình vẽ, sóng tuyền theo phương từ O đến M.

uM(t) = uO(t - Δt) = uO(t - eq \s\don1(\f(d,v))) = Acos
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3. Độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng

Gọi M và N là hai điểm trên phương truyền sóng, tượng ứng cách nguồn các khoảng dM và dN

Đặt Δφ = φM - φN =
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= eq \s\don1(\f(2πd,λ)) ; d = |dM - dN| được gọi là độ lệch pha của hai điểm M và N.

* Nếu Δφ = k2π thì hai điểm dao động cùng pha. Khi đó khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha thỏa mãn eq \s\don1(\f(2πd,λ)) = k2π → dmin = λ.

* Nếu Δφ = (2k + 1)π thì hai điểm dao động ngược pha. Khi đó khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động ngược pha thỏa mãn eq \s\don1(\f(2πd,λ)) = (2k + 1)π → d = λ))eq \s\don1(\f(,2))
 → dmin = eq \s\don1(\f(λ,2)) 

 * Nếu Δφ = (2k + 1)eq \s\don1(\f(π,2)) thì hai điểm dao động vuông pha. Khi đó khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động vuông pha thỏa mãn eq \s\don1(\f(2πd,λ)) = (2k + 1)eq \s\don1(\f(π,2)) → d = λ))eq \s\don1(\f(,4))
 → dmin = eq \s\don1(\f(λ,4)) 


Hoạt động 2: Rèn luyện bài tập về sóng cơ

	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Ví dụ 1. Một người ngồi ở bờ biển quan sát thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 10 m. Ngoài ra người

đó đếm được 20 ngọn sóng đi qua trước mặt Trong 76 (s).

a) Tính chu kỳ dao động của nước biển. 

b) Tính vận tốc truyền của nước biển.
Ví dụ 2. Một sóng cơ lan truyền với tần số ƒ = 500 Hz, biên độ A = 0,25 mm. Sóng lan truyền với bước sóng λ = 70 cm. Tìm

a) tốc độ truyền sóng.
b) tốc độ dao động cực đại của các phần tử vật chất môi trường.

Ví dụ 3: Tại t = 0, đầu A của một sợi dây dao động điều hòa với phương trình u = 5cos(10πt + π/2) cm. Dao động truyền trên dây với biên độ không đổi và tốc độ truyền sóng là v = 80 cm/s. 

a) Tính bước sóng.
	Hs vận dụng giải bài tập
	Ví dụ 1:

Hướng dẫn giải:
a) Khi người đó quan sát được 20 ngọn sóng đi qua thì sóng đã thực hiện được quãng đường là 19λ. Thời gian tượng ứng để sóng lan truyền được quãng đường trên là 19T, theo bài ta có 19T = 76 → T = 4 (s).
b) Khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp chính là bước sóng, λ = 10 m.

  v = eq \s\don1(\f(λ,T)) = eq \s\don1(\f(10,4)) = 2,5 m/s.

Ví dụ 2:

Hướng dẫn giải:
 a) Ta có λ = eq \s\don1(\f(v,f)) → v = λƒ = 0, 7.500 = 350 m/s. 

b) Tốc độ cực đại của phần tử môi trường: vMAx = ω.A = 2πƒ.A = 2π.500.0,25.10-3 = 0,25π = 0,785 m/s.

Ví dụ 3:

Hướng dẫn giải:
a) Từ phương trình ta có ƒ = eq \s\don1(\f(ω,2π)) = 5 Hz → λ = eq \s\don1(\f(v,ƒ)) = eq \s\don1(\f(80,5)) = 16 cm/s.




IV. PHẦN PHỤ LỤC: 


V. RÚT KINH NGHIỆM: 


	Chủ đề 5:  GIAO THOA – SÓNG DỪNG
	Tiết theo PPCT: 9,10
Ngày soạn: 23/10/2016
Ngày giảng: 28/10/2016

04/11/2016


I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

Củng cố kiến thức về giao thoa, sóng dừng
2. Về kĩ năng:
Vận dụng công thức tính số cực đại, cực tiểu giao thoa; điều kiện có sóng dừng trên dây đàn hồi 
3. Về thái độ: 
- Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:       Bài tập thuộc chủ đề

        2. Học sinh: Ôn tập kiên thức về giao thoa và sóng dừng
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp và ôn lại các kiến thức cần nhớ

	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Kiểm tra sĩ số học sinh (HS), vệ sinh, ánh sáng lớp học.

- Cho hs ôn tập kiến thức cần nhớ 
	- Đại diện lớp báo cáo sĩ số.

- Ôn tập kiến thức lý thuyết
	I. Các kiến thức cần nhớ
1. Giao thoa sóng

+ Nếu hai nguồn cùng pha thì ta có các điều kiện: 
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+ Nếu hai nguồn lệch pha bất kỳ thì ta có các điều kiện: 
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+) Từ đk yêu cầu về điểm dao động CĐ:

d2 - d1 = kλ + 
[image: image121.wmf]21
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(Trường hợp tổng quát)

+) Hạn chế đk của d2 - d1 thuộc AB ta được
 - AB < d2 - d1 <AB → k
+) Nếu tìm số điểm dao động với biên độ cực đại hoặc cực tiểu trên MN với M, N thuộc AB thì ta thực hiện như sau


- Tìm đk của d2 - d1 tượng ứng với cực đại hoặc cực tiểu


- Tìm đk của d2 - d1 ứng với các điểm M, N, tức là 
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- Cho d2 - d1 thuộc khoảng giá trị [ΔdM ; ΔdN ] trên để tìm k.




Hoạt động 2: Rèn luyện bài tập về giao thoa sóng và sóng dừng
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Cho bài tập ví dụ, hướng dẫn HS vận dụng phương pháp để giải 

Ví dụ 1: Dùng một âm thoa có tần số rung 100 Hz, người ta tạo ra tại hai điểm A, B trên mặt nước hai nguồn sóng cùng biên độ, cùng pha. Khoảng cách AB = 2 cm, tốc độ truyền pha của dao động là 20 cm/s. Tính số điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu trên khoảng AB.

Ví dụ 2: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 16 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d1 = 30 cm, d2 = 25,5 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

Vẽ hình minh họa cho hs dễ nhận biết vị trí của M
Ví dụ 3: Một sợi dây AB dài 57 cm treo lơ lửng, đầu A gắn vào một nhánh âm thoa thẳng đứng có tần số 50 Hz. Khi có sóng dừng, người ta thấy khoảng cách từ B đến nút thứ 4 là 21 cm.
a) Tính bước sóng và tốc độ truyền sóng v. 

b) Tính số nút và số bụng trên dây

Ví dụ 4: Một sợi dây sắt, mảnh, dài 120 cm căng ngang, có hai đầu cố định. Ở phía trên, gần sợi dây có một nam châm điện được nuôi bằng nguồn điện xoay chiều có tần số 50 Hz. Trên dây xuất hiện sóng dừng với 2 bụng sóng. Tính ốc độ truyền sóng trên dây 
	Thiết lập công thức tính số cực đại và cực tiểu của hai nguồn cùng pha

Đọc đề bài, tóm tắt và giải
	Ví dụ 1:

Hướng dẫn giải

 λ = v/f = 0,2 cm

Số cực đại giữa AB = số giá trị k nguyên thỏa mãn đk


[image: image124.wmf]ABAB
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· k = 0, ±1; ±2; ±3; ±4; ±5; ±6; ±7; ±8; ±9
· có 19 cực đại
Số cực tiểu giữa AB = số giá trị k nguyên thỏa mãn đk


[image: image125.wmf]ABAB
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 => -10,5 < k < 9,5

k = 0, ±1; ±2; ±3; ±4; ±5; ±6; ±7; ±8; ±9; -10
· có 20 cực đại
Ví dụ 2: Hai nguồn A,B cùng pha nên tại M sóng có biên độ cực đại nên: d2 – d1  = kλ

Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác nên M phải nằm trên vân cực đại ứng với k = 3

                  Suy ra λ = 1,5cm

                             v = λ.f = 24cm/s

Ví dụ 3:
Hướng dẫn giải:

a) Dây AB treo lơ lửng nên đầu B là một bụng sóng. Gọi M là điểm nút thứ tư tính từ B. Khi đó, từ B đến M có tất cả 3 bụng sóng (không tính nửa bụng sóng tại B). Từ đó ta được: 21 = 3
[image: image126.wmf] + 
[image: image127.wmf] ( 7λ = 84 → λ = 12 cm.


→ Tốc độ truyền sóng là v = λ.ƒ = 12.50 = 600 cm/s = 6 m/s.

b) Áp dụng công thức tính chiều dài dây khi một đầu nút, một đầu bụng ta được: ℓ = 
[image: image128.wmf] + 
[image: image129.wmf] ( 57 = 6k +3 → k = 9


Vậy trên dây AB có 9 bụng (không tinhs nửa bụng tại B) và 10 nút sóng.

Ví dụ 4:

Hướng dẫn giải

Do dùng nam châm điện nên tần số rung của sợi dây sẽ gấp đôi tần số dòng điện (trong 1 chu kỳ dòng điện đổi chiều 2 lần => sợi dây bị “rung” lên 2 lần).

Nên 
[image: image130.wmf]v
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Hoạt động 3:  Hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập ở nhà.
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	-Chốt lại phương pháp giải
- Cho BTVN
	- Ghi nhận 
-Ghi nhiệm vụ về nhà
	


IV. PHẦN PHỤ LỤC: 


BÀI TẬP VỀ NHÀ

Câu 1. Sóng trên mặt nước tạo thành do 2 nguồn kết hợp A và M dao động với tần số 15 Hz. Người ta thấy sóng có biên độ cực đại thứ nhất kể từ đường trung trực của AM tại những điểm có hiệu khoảng cách đến A và M bằng 2 cm. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước


A. 13 cm/s. 
B. 15 cm/s. 
C. 30 cm/s. 
D. 45 cm/s.

Câu 2. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa nguồn sóng kết hợp O1, O2 là 8,5 cm, tần số dao động của hai nguồn là ƒ = 25 Hz, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 10 cm/s. Xem biên độ sóng không giảm Trong quá trình truyền đi từ nguồn. Số gợn sóng quan sát được trên đoạn O1O2 là


A. 51. 

B. 31. 
C. 21. 
D. 43.

Câu 3. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số ƒ = 16 Hz tại M cách các nguồn những khoảng 30 cm và 25,5 cm thì dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng bằng:


A. 13 cm/s. 
B. 26 cm/s. 
C. 52 cm/s. 
D. 24 cm/s.

Câu 4. 
Dây AB dài 30 cm căng ngang, 2 đầu cố định, khi có sóng dừng thì tại N cách B khoảng 9 cm là nút thứ 4 (kể từ B). Tổng số nút trên dây AB là


A. 9. 
B. 10. 
C. 11. 
D. 12.

Câu 5. Một dây thép AB dài 60 cm hai đầu được gắn cố định, được kích thích cho da o động bằng một nam châm điện nuôi bằng mạng điện thành phố tần số ƒ’ = 50 Hz. Trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây này là


A. 18 m/s. 
B. 20 m/s. 
C. 24 m/s. 
D. 28 m/s.

V. RÚT KINH NGHIỆM:

	Chủ đề 6:  ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
	Tiết theo PPCT: 11,12
Ngày soạn: 06/11/2016
Ngày giảng: 11/11/2016

18/11/2016


I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức:

Củng cố kiến thức đại cương về dòng điện xoay chiều
2. Về kĩ năng:
Vận dụng giải bài tập đại cương về dòng điện xoay chiều
3. Về thái độ: 
- Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:
       Bài tập thuộc chủ đề
2. Học sinh:
Ôn tập kiên thức về đại cương về dòng điện xoay chiều
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp và ôn lại các kiến thức cần nhớ
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Kiểm tra sĩ số học sinh (HS), vệ sinh, ánh sáng lớp học.

- Cho hs ôn tập kiến thức cần nhớ 
	- Đại diện lớp báo cáo sĩ số.

- Ôn tập kiến thức lý thuyết
	I. Các kiến thức cần nhớ
1. Chu kỳ, tần số của dòng điện
Chu kì, tần số của dòng điện: 
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2) Biểu thức: 
i = I0cos(ωt + φi) 
u = U0cos(ωt + φu).
Φ = Φocos(ωt +φ0), Φo = NBS
e = - Φ’ = E0sin(ωt +φ0) 

    = E0cos(ωt +φ0  - 
[image: image132.wmf]2

p

); với E0 = ωNBS = ωΦ0
Đơn vị: S (m2), Φ (Wb) – Webe, B (T) – Testla, N (vòng), ω (rad/s), e (V)…

 Chú ý: 1 vòng/phút = 
[image: image133.wmf] = 
[image: image134.wmf] ( rad/s ); 1 cm2 = 10- 4 m2
3) Độ lệch pha: φ = φu – φi


Nếu φ > 0 thi khi đó điện áp nhanh pha hơn dòng điện hay dòng điện chậm pha hơn điện áp.


Nếu φ > 0 thi khi đó điện áp chậm pha hơn dòng điện hay dòng điện nhanh pha hơn điện áp.

Chú ý:
- Khi độ lệch pha của điện áp và dòng điện là π/2 thì ta có phương trình của dòng điện và điện áp thỏa mãn 
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- Nếu điện áp vuông pha với dòng điện, đồng thời tại hai thời điểm t1, t2 điện áp và dòng điện có các cặp giá trị tương ứng là u1; i1 và u2; i2 thì ta có:
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Hoạt động 2: Rèn luyện bài tập đại cương về òng điện xoay chiều
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Cho bài tập, yêu cầu hs đọc đề và tóm tắt
Gọi hs lên bảng giải
Ví dụ 1: Một khung dây hình chữ nhật, kích thước (40 cm x 60 cm), gồm 200 vòng dây, được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,2 (T). Trục đối xứng của khung dây vuông góc với từ trường. Khung dây quay quanh trục đối xứng đó với vận tốc 120 vòng/phút.
a) Tính tần số của suất điện động.
b) Chọn thời điểm t = 0 là lúc mặt phẳng khung dây vuông góc với đường cảm ứng từ. Viết biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung dây.
c) Suất điện động tại t = 5 (s) kể từ thời điểm ban đầu có giá trị nào ?

Ví dụ 2: Một mạch điện xoay chiều có độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện chạy trong mạch là π/2. Tại một thời điểm t, cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 2
[image: image140.wmf]3

 A thì điện áp giữa hai đầu mạch là 50
[image: image141.wmf]2

 V. Biết điện áp hiệu dụng của mạch là 100 V. Tính giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện trong mạch.

Ví dụ 3: Mắc một đèn vào nguồn điện xoay chiều có điện áp tức thời là 
[image: image142.wmf]u2202cos(100t)(V).
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 Đèn chỉ phát sáng khi điện áp đặt vào đèn có độ lớn không nhỏ hơn 
[image: image143.wmf]1106V

. Xác định tỉ số thời gian đèn sáng và tắt trong một chu kỳ.
Vẽ hình hướng dẫn hs sử dụng phương pháp bài tập thời gian dể giải.

	Đọc và tóm tắt
Vận dụng công thức để giải
	Ví dụ 1: 

Hướng dẫn giải:
Tóm tắt đề bài:
S = 40.60 = 2400 cm2 = 0,24 m2
N = 200 vòng, B = 0,2 (T).

ω = 120 vòng/phút = 4π (rad/s).

a) f = 
[image: image144.wmf] = 2 Hz.

b) E0 = ωNBS = 4π.200.0,2.0,24 = 120,64 V.

Do tại t = 0, mặt phẳng khung vuông góc với cảm ứng từ nên φ = 0 (hay 
[image: image145.wmf]n//B
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Biểu thức của suất điện động là 
             e = E0sin(ωt) = 120,64sin(4πt) V.

c) Tại t = 5 (s):    e = 0 V.

Ví dụ 2:
Hướng dẫn giải:
Do điện áp và dòng điện lệch pha nhau góc π/2 nên giả sử biểu thức của dòng điện và điện áp có dạng như sau: 
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Ví dụ 3:
Hướng dẫn

Điều kiện để đèn sáng là: 
[image: image150.wmf]u1106(V)
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Trong mỗi nửa chu kì, khoảng thời gian đèn tắt là: 

∆t1 = 
[image: image151.wmf]1
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Trong một chu kì, thời gian đèn tắt là: 2∆t1 = 
[image: image156.wmf]2
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và thời gian đèn sáng trong một chu kì là: T - 2∆t1 = 
[image: image157.wmf]1
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Vậy, tỉ số thời gian đèn sáng và tắt trong một chu kì là: 
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Hoạt động 3:  Hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập ở nhà.
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	-Chốt lại phương pháp giải

- Cho BTVN
	- Ghi nhận 

-Ghi nhiệm vụ về nhà
	


IV. PHẦN PHỤ LỤC: 

BTVN: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S = 50 cm2, có N = 100 vòng dây, quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục vuông góc với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1 (T). Chọn t = 0 là lúc vectơ pháp tuyến 
[image: image159.wmf]n

r

 của khung dây cùng chiều với vectơ cảm ứng từ 
[image: image160.wmf]B

r

 và chiều dương là chiều quay của khung dây.
a) Viết biểu thức xác định từ thông Φ qua khung dây.
b) Viết biểu thức xác định suất điện động e xuất hiện trong khung dây.
V. RÚT KINH NGHIỆM:

	Chủ đề 7:  ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
	Tiết theo PPCT: 13,14,15
Ngày soạn: 21/11/2016
Ngày giảng: 25/11/2016

02/12/2016

09/12/2016


I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

Củng cố kiến thức về dòng điện xoay chiều trong các đoạn mạch
2. Về kĩ năng:
Vận dụng giải bài tập dòng điện xoay chiều trong các đoạn mạch

3. Về thái độ: 
- Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.

II. CHUẨN BỊ:

         1. Giáo viên:       Bài tập thuộc chủ đề dòng điện xoay chiều trong các đoạn mạch

         2. Học sinh: Ôn tập kiên thức về dòng điện xoay chiều trong các đoạn mạch

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp và ôn lại các kiến thức cần nhớ

	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Kiểm tra sĩ số học sinh (HS), vệ sinh, ánh sáng lớp học.

- Cho hs ôn tập kiến thức cần nhớ 
	- Đại diện lớp báo cáo sĩ số.

- Ôn tập kiến thức lý thuyết
	I. Các kiến thức cần nhớ:

1. Mạch RLC nối tiếp

Điện áp và tổng trở của mạch: 
[image: image161.wmf](
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Định luật Ohm cho mạch: 
[image: image162.wmf](
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Độ lệch pha của điện áp và cường độ dòng điện trong mạch là φ, được cho bởi 
[image: image163.wmf]LCLC
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- Khi UL > UC hay ZL > ZC thì u nhanh pha hơn i góc φ. (Hình 1). Khi đó 
ta nói mạch có tính cảm kháng. 
- Khi UL < UC hay ZL < ZC thì u chậm pha hơn i góc φ. (Hình 2). Khi đó ta nói mạch có tính dung gháng.

 Giản đồ véc tơ: 

2. Khái niệm về cộng hưởng điện
Khi ZL = ZC ( (L = 
[image: image164.wmf] ( (2 = 
[image: image165.wmf] ( ( = 
[image: image166.wmf] thì trong mạch có xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.
O


Hoạt động 2: Rèn luyện bài tập dạng toán viết biểu thức u, i
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Cho bài tập minh họa
Ví dụ 1: Cho đoạn mạch RLC gồm R = 80 Ω, L = 318 (mH), C = 79,5 (µF). Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 120
[image: image167.wmf]2

cos100πt V.
a) Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch và tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi dụng cụ. 

b) Tính điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R, hai đầu L và hai đầu C.
c) Viết biểu thức điện áp hai đầu R, hai đầu L, hai đầu C.
Hướng dẫn phương pháp viết bt u,i

+ Tìm U0 ( I0)

+ Tìm φu (φi )

Gọi hs vận dụng
	Đọc và tóm tắt đề bài

	Ví dụ 1

Hướng dẫn giải:
a) Ta có ω = 100πn rad ( ZL = (L ( 100 ( và ZC  ( 40 (
Tổng trở của mạch là 
[image: image168.wmf](
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Cường độ dòng điện của mạch: I = 
[image: image169.wmf] = 1 A ( I0 = 
[image: image170.wmf]2

 A

Gọi ( là độ lệch pha của u và i, ta có 
[image: image171.wmf]LC
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[image: image172.wmf] 
( ( ( 0.64 rad

 Mà φ = φu - φi ( φi = φu - φ = -0,64 rad.

 Vậy biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 
                          i = 
[image: image173.wmf]2

cos(100πt - 0,64) A.

b) Theo a ta có I = 1 A, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử là 
[image: image174.wmf]R
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c) Viết biểu thức hai đầu mỗi phần tử R, L và C.

 Biểu thức điện áp giữa hai đầu R
 
UR = 80 V ( U0R = 80
[image: image175.wmf]2

 V.

 
Do uR cùng pha với i nên 
[image: image176.wmf]R

u

f

 = φ1 = 0,64 rad ( uR = 80
[image: image177.wmf]2

cos(100πt - 0,64) V.

Biểu thức điện áp giữa hai đầu L
 
UL = 100 V ( U0L = 100
[image: image178.wmf]2

 V

 Do uL nhanh pha hơn i góc π/2 nên 
[image: image179.wmf]L
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- φi = 
[image: image180.wmf]2
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 ( 
[image: image181.wmf]L
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 = 
[image: image182.wmf]2

p

 + φi = 
[image: image183.wmf]2

p

 - 0.64 rad

 Biểu thức điện áp hai đầu L là uL = 100
[image: image184.wmf]2

cos(100(t + 
[image: image185.wmf]2

p

 - 0,64) V.

 Biểu thức điện áp giữa hai đầu C
 UC = 40 V ( U0C = 40
[image: image186.wmf]2

 V.

Do uC chậm pha hơn i góc π/2 nên 
[image: image187.wmf]C
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f

- φi = - 
[image: image188.wmf]2
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 ( 
[image: image189.wmf]C
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f

 = φi - 
[image: image190.wmf]2

p

 = - 
[image: image191.wmf]2

p

 - 0.64 rad

Biểu thức điện áp hai đầu tụ C là uC = 40
[image: image192.wmf]2

cos(100(t - 
[image: image193.wmf]2

p

 - 0,64) V.


Hoạt động 3:  Rèn luyện bài tập về cộng hưởng mạch RLC nối tiếp
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Ví dụ 2. Một đoạn mạch nối tiếp gồm một điện trở R = 10 Ω, cuộn dây thuần L = 5 mH và tụ điện C = 5.10–4 F. Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch U = 220 V.
a) Xác định tần số của dòng điện để có cộng hưởng.
b) Tính cường độ qua mạch và các hiệu điện thế UL, UC khi có cộng hưởng.
	
	Ví dụ 2. 

Hướng dẫn giải:
a) Khi cộng hưởng thì 
[image: image194.wmf]1
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[image: image195.wmf]34
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( 100 Hz

b) Với f = 100 Hz thì ω = 200π 
( ZL = ωL = 200π.5.10-3 ( 3,14 ( = ZC
 Khi có cộng hưởng thì I = Imax  = 22 A 
( UL = UC = I.ZL = 69 V


Hoạt động 4:  Rèn luyện bài tập về mạch RLC nối tiếp giải bằng phương pháp giản đồ vec tơ 
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Ví dụ 3 Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, biết u = 120
[image: image196.wmf]2

 cos(100πt) V, L = 
[image: image197.wmf] (H). Tìm R và C biết uAN trễ pha π/3 so với uAB và uMB sớm pha π/3 so với uAB.
Hướng dẫn hs giải bài toán bằng 2 cách:
- thiết lập phương trình các đại lượng liên quan

- sử dụng giản đồ véc tơ


	
	Ví dụ 3

Hướng dẫn giải:

Ta có giản đồ véc tơ như hình vẽ. 


Từ giả thiết ta được ZL = 300 Ω. 


Đoạn mạch MB chứa L và C, do uMB nhanh pha hơn uAB nên ZL > ZC và uAB nhanh pha hon i góc π/6.


Mặt khác, uAN chậm pha hơn uAB góc π/3, mà uAB nhanh pha hơn i góc π/6 nên uAN chậm pha hơn i góc π/6.


Từ các lập luận đó ta được: 
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 ( UR = 
[image: image199.wmf]3

UC và UL = 2UC
 
Mà UAB = 120 V = 
[image: image200.wmf](
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Lại có, I = 
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Cách 2: (Sử dụng giản đồ véc tơ)
 
Từ giản đồ ta tính được: 
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 Với UR tính được, ta lại có UC = UR.tan
[image: image209.wmf]6

p

 = 60 V ( UL = 120 V 

Từ đó ta giải tiếp như trên thu được kết quả.




Hoạt động 5:  Rèn luyện bài tập về công suất tiêu thụ trong mạch RLC nối tiếp
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Cho bài tập, gợi ý hs tìm phương pháp giải

Ví dụ 4. Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có L = 1/π (H). Biểu thức điện áp và dòng điện trong mạch là 
[image: image210.wmf]u1202cos(100t/6)V
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a) Tính giá trị của điện trở R.


	Tóm tắt đề bài
Xác định các đại lượng đặc trưng của u, i


	Hướng dẫn giải:
a) Tổng trở và độ lệch pha của u, i trong mạch là 
[image: image211.wmf](
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 Giải hệ trên ta được R = 30
[image: image212.wmf]3

 ( 



	b) Tính công suất tiêu thụ của mạch điện.

c) Tính điện năng mà mạch tiêu thụ trong 1 giờ.
Ví dụ 5: Tính hệ số công suất của đoạn mạch điện xoay chiều có các thông số thỏa mãn
a) UL = 
[image: image213.wmf]U = 2UC
b) UR = 
[image: image214.wmf]UL = 
[image: image215.wmf]3

UC
c) 
[image: image216.wmf]3

R = ZL= 2ZC.
Ví dụ 6: Cho mạch điện xoay chiều RLC trong đó R có thể thay đổi được (R còn được gọi là biến trở). Tìm giá trị của R để
a) cường độ hiệu dụng I của mạch đạt giá trị cực đại. 

b) điện áp hiệu dụng hai đầu L đạt cực đại.
c) công suất tỏa nhiệt trên điện trở R đạt cực đại.

	
	b) Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là P = UI.cosφ = 120.2.cos(- 
[image: image217.wmf] ) =120
[image: image218.wmf]3

 W

 c) Điện năng mạch tiêu thụ trong 1 giờ (hay 3600 s) là W = P.t = 120
[image: image219.wmf]3

.3600 = 432
[image: image220.wmf]3

 kJ.

Ví dụ 5:

Hướng dẫn giải:
a) Từ giả thiết ta có: 
[image: image221.wmf](
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giải ra được UR = 
[image: image223.wmf]15U
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b) Ta có 
[image: image226.wmf](
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 giải ra được UR = 
[image: image228.wmf]3U
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c) Quy các biểu thức đã cho theo R và sử dụng công thức tính cosφ = 
[image: image231.wmf] ta được
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“Ví dụ 6:

Hướng dẫn giải:
 a) Cường độ hiệu dụng I = 
[image: image237.wmf]22
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( Imax ( R = 0

Vậy R = 0 thì Imax và giá trị Imax =
[image: image238.wmf]LC
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 b) Ta có UL = I.ZL. Do L không đổi nên (UL)max khi Imax ( R = 0.

Khi đó, UL max = Imax.L = 
[image: image239.wmf]L
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Tương tự ta cũng có 
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	c) Công suất tỏa nhiệt trên R:

P = I2R = 
[image: image241.wmf]2
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 Dấu bằng xảy ra khi 
[image: image244.wmf]2
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 R = |ZL - ZC| và Pmax = 
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Vậy mạch RLC có R thay đổi, giá trị của R và Pmax tương ứng là 
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Hoạt động 6:  Hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập ở nhà.
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	-Chốt lại phương pháp giải

- Cho BTVN
	- Ghi nhận 

-Ghi nhiệm vụ về nhà
	


IV. PHẦN PHỤ LỤC: 


BÀI TẬP VỀ NHÀ
Cho mạch điện RLC có u = 150
[image: image248.wmf]2

cos100π V, L = 
[image: image249.wmf] (H), C = 
[image: image250.wmf]4
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(F), điện trở R có thể thay đổi được. Tìm R để
a) công suất tỏa nhiệt P = 90 W và viết biểu thức của cường độ dòng điện khi đó. 

b) hệ số công suất của mạch là cosφ = 1/2.
c) công suất tỏa nhiệt trên mạch cực đại Pmax và tính giá trị Pmax
V. RÚT KINH NGHIỆM:

	Chủ đề 8:  MÁY ĐIỆN XOAY CHIỀU
	Tiết theo PPCT: 16,17
Ngày soạn: 10/12/2016
Ngày giảng: 16/12/2016

23/12/2016


I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

Củng cố kiến thức v máy biến áp và truyền tải điện năng.
2. Về kĩ năng:
Vận dụng công thức về máy biến áp
3. Về thái độ: 
- Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:       Bài tập thuộc chủ đề

        2. Học sinh: Ôn tập kiên thức về máy biến áp
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức lớp và ôn lại các kiến thức cần nhớ

	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Kiểm tra sĩ số học sinh (HS), vệ sinh, ánh sáng lớp học.

- Cho hs ôn tập kiến thức cần nhớ 
	- Đại diện lớp báo cáo sĩ số.

- Ôn tập kiến thức lý thuyết
	I. Các kiến thức cần nhớ

1. Máy biến áp


[image: image251.wmf]22
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* Nếu N2 > N1 U2 > U1: gọi là máy tăng áp.

* Nếu N2 < N1 U2 < U1: gọi là máy hạ áp.

Vì hao phí ở máy biến áp rất nhỏ, coi như công suất ở 2 đầu cuộn thứ cấp và sơ cấp như nhau.

 ( P1 = P2 ( U1I1 = U2I2 (**)


Từ (*) và (**) ta có 
[image: image252.wmf]112
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2. Truyền tải điện năng
Công suất tỏa nhiệt trên đường dây khi truyền tải điện năng đi xa là (P 
[image: image253.wmf](
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Muốn giảm công suất tỏa nhiệt trên dây tải thì tăng U ở nơi truyền đi
* Công suất tỏa nhiệt cũng chính là công suất hao phí trên đường dây, phần công suất hữu ích sử dụng được là Pcó ích = P - (P = 
[image: image254.wmf](
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Từ đó hiệu suất của quá trình truyền tải điện năng là H = 
[image: image255.wmf]cóích
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* Sơ đồ truyền tải điện năng từ A đến B: Tại A sử dụng máy tăng áp để tăng điện áp cần truyền đi. Đến B sử dụng máy hạ áp để làm giảm điện áp xuống phù hợp với nơi cần sử dụng (thường là 220 V). khi đó độ giảm điện áp là U = IR = U2A – U1B, với U2A là điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp của máy tăng áp tại A, còn U1B là điện áp ở đầu vào cuộn sơ cấp của máy biến áp tại B.



Hoạt động 2: Rèn luyện bài tập về máy biến áp
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Cho bài tập và gợi ý hs tìm phương pháp giải

Ví dụ 1: (Trích Đề thi Tuyển sinh Đại học 2010)
Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100 V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U. Nếu tăng thêm 3n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng

A. 100 V.
      B. 200 V. 

C. 220 V. 

D. 110 V.
	Đọc và tóm tắt bài toán
Vận dụng công thức giải bài tập
	Hướng dẫn giải:
Gọi U1, N1 là điện áp và số vòng dây trên cuộn sơ cấp của máy biến áp, theo bài thì U1, N1 không đổi. 

Gọi U2, N2 là điện áp và số vòng dây trên cuộn thứ cấp.

Do máy biến áp lý tưởng nên ta có hệ thức 
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Khi giảm n vòng dây cho cuộn thứ cấp và tăng n vòng dây thì ta có điện áp trên hai đầu cuộn thứ cấp lần lượt là 
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Khi tăng thêm 3n vòng dây thì ta có 
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Vậy sau khi tăng thêm 3n vòng cho cuộn thứ cấp thì điện áp hai đầu cuộn thứ cấp là 200 V.




Hoạt động 3:  Rèn luyện bài tập về truyền tải điện năng 
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	Cho bài tập và gợi ý hs tìm phương pháp giải

Ví dụ 2: Người ta cần tải 1 công suất 5 MW từ nhà máy điện đến một nơi tiêu thụ cách nhau 5 km. Hiệu điện thế cuộn thứ cấp máy tăng thế là U = 100 kV, độ giảm thế trên đường dây không quá 1% U. Điện trở suất các dây tải là 1,7. 10–8 (m. Tiết diện dây dẫn phải thỏa điều kiện nào?
Ví dụ3: Người ta cần truyền một công suất điện một pha 10000 kW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 50 kV đi xa. Mạch điện có hệ số công suất cosφ = 0,8. Muốn cho tỷ lệ năng lượng mất trên đường dây không quá 10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị như thế nào?

	Đọc và tóm tắt bài toán

Vận dụng công thức giải bài tập
	Ví dụ 2:
Hướng dẫn giải:
Ta có d = 5 km  ℓ = 10 km = 10000 m.

 Độ giảm điện thế U = IR ( 
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Mà P = UI ( I = 
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Ví dụ 3: 

Hướng dẫn giải:
Công suất hao phí khi truyền là (P 
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Thay số ta được R ( 16Ω 




Hoạt động 4:  Hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập ở nhà.
	Hoạt động điểu khiển của GV
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	-Chốt lại phương pháp giải

- Cho BTVN
	- Ghi nhận 

-Ghi nhiệm vụ về nhà
	


IV. PHẦN PHỤ LỤC: 


Bài 1: Một máy phát điện cung cấp cho mạch ngoài công suất P1 = 2 MW, điện áp hai cực của máy phát là U1 = 2000 V. Biết dòng điện cùng pha với điện áp. Dòng điện được đưa vào cuộn sơ cấp của máy biến áp có hiệu suất 97,5%. Cuộn sơ cấp gồm 160 vòng, cuộn thứ cấp có 1200 vòng. Cường độ dòng điện ở cuộn thứ cấp được dẫn đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có điện trở R = 10 Ω. Tính hiệu suất truyền tải điện năng.
Đ/s: H = 89,05 %.
Bài 2: Từ nơi sản xuất điện năng đến nơi tiêu thụ là hai máy biến áp. Máy biến áp A có hệ số biến áp KA = 1/20, máy hạ áp tại B có hệ số biến đổi KB = 15. Dây tải điện giữa hai biến áp có điện trở R = 10 Ω. Bỏ qua hao phí trong hai máy biến áp, và coi hệ số công suất bằng 1.

a) Để đảm bảo nơi tiêu thụ, mạng điện 120 V, 36 KW hoạt động bình thường thì nơi sản xuất điện năng phải có cường độ dòng điện vào là bao nhiêu? Tính hiệu suất truyền tải điện năng khi đó?

b) Giả sử không có hai máy biến áp, đường dây tải điện vẫn có điện trở R = 10 Ω. Muốn nơi tiêu thụ hoạt động bình thường thì đầu đường dây phải truyền đi một công suất bao nhiêu? Điện áp đầu đường dây là bao nhiêu? So với có máy biến áp thì công suất hao phí tăng bao nhiêu lần? Hiệu suất giảm bao nhiêu lần?

Đ/s: a) H = 90% 

b) Công suất truyền đi 396 KW, hao phí tăng 225 lần, hiệu suất giảm 23,4 lần.
V. RÚT KINH NGHIỆM:
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